
BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ QUÝ 3 NĂM 2021 

(Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2021) 

 

1. SỐ LƢỢNG NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO 

THPT Đại học 
Hệ vừa làm vừa 

học 
Thạc sĩ Tiến Sĩ Tổng số 

03 ngành đào tạo Có 27 ngành đào tạo 02 ngành đào tạo Có 23 ngành đào tạo Có 18 ngành đào tạo 73  ngành đào tạo 

 

2. SỐ LƢỢNG SINH VIÊN – NGƢỜI HỌC HIỆN TẠI  

 

Trình độ đào tạo Số Ngƣời học 

Đại học 3017 

Không chính quy 447 

THPT 164 

Thạc sĩ Đang cập nhật 

Tiến sĩ Đang cập nhật 

Tổng số  

 

2.1 SỐ LƢỢNG SINH VIÊN – NGƢỜI HỌC THEO ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 

STT Đơn vị đào tạo Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ Tổng số 

I  Khối ngành IV 177 Đang cập nhật Đang cập nhật  

1 Sinh học  Đang cập nhật Đang cập nhật  



2 Công nghệ sinh học 139 Đang cập nhật Đang cập nhật  

3 Kỹ thuật sinh học  Đang cập nhật Đang cập nhật  

4 Vật lý học  Đang cập nhật Đang cập nhật  

5 Hoá học 28 Đang cập nhật Đang cập nhật  

6 Địa chất học  Đang cập nhật Đang cập nhật  

7 Địa lý tự nhiên  Đang cập nhật Đang cập nhật  

8 Khoa học môi trường 10 Đang cập nhật Đang cập nhật  

II  Khối ngành V 2035 Đang cập nhật Đang cập nhật  

9 Toán học  Đang cập nhật Đang cập nhật  

10 Toán ứng dụng  Đang cập nhật Đang cập nhật  

11 Quản trị và phân tích dữ liệu 9 Đang cập nhật Đang cập nhật  

12 Công nghệ thông tin 1400 Đang cập nhật Đang cập nhật  

13 Kỹ thuật phần mềm (đặc thù) 108 Đang cập nhật Đang cập nhật  

14 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 122 Đang cập nhật Đang cập nhật  

15 Công nghệ kỹ thuật hóa học 20 Đang cập nhật Đang cập nhật  

16 Kỹ thuật địa chất 15 Đang cập nhật Đang cập nhật  

17 Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ  Đang cập nhật Đang cập nhật  

18 Kỹ thuật môi trường 9 Đang cập nhật Đang cập nhật  

19 Kiến trúc 352 Đang cập nhật Đang cập nhật  

20 Quy hoạch vùng và đô thị  Đang cập nhật Đang cập nhật  

21 Địa kỹ thuật xây dựng  Đang cập nhật Đang cập nhật  

III Khối ngành VII 805 Đang cập nhật Đang cập nhật  

22 Hán nôm 28 Đang cập nhật Đang cập nhật  

23 Ngôn ngữ học 13 Đang cập nhật Đang cập nhật  

24 Văn học 51 Đang cập nhật Đang cập nhật  

25 Triết học 18 Đang cập nhật Đang cập nhật  

26 Lịch sử 19 Đang cập nhật Đang cập nhật  



27 Xã hội học 32 Đang cập nhật Đang cập nhật  

28 Đông phương học 134 Đang cập nhật Đang cập nhật  

29 Toán kinh tế  Đang cập nhật Đang cập nhật  

30 Quản lý nhà nước 58 Đang cập nhật Đang cập nhật  

31 Báo chí 298 Đang cập nhật Đang cập nhật  

32 Công tác xã hội 98 Đang cập nhật Đang cập nhật  

33 Quản lý tài nguyên và môi trường 56 Đang cập nhật Đang cập nhật  

IV Khối THPT 164 Đang cập nhật Đang cập nhật  

34 Chuyên Toán  32    

35 Chuyên Tin  65    

36 Chuyên Lý 5    

37 Chuyên Hóa 11    

38 Chuyên Sinh 4    

39 Chuyên Văn 26    

40 Không chuyên 21    

 Tổng cộng 3181    

      

2.2 SỐ LƢỢNG SINH VIÊN CHÍNH QUY – NGƢỜI HỌC THEO KHỐI NGÀNH ĐÀO TẠO 

Khối ngành Đại học Thạc Sĩ Tiến Sĩ Tổng số 

Khối IV 177 Đang cập nhật Đang cập nhật  

Khối V 2035 Đang cập nhật Đang cập nhật  

Khối VII 805 Đang cập nhật Đang cập nhật  

Tổng số 3017    

Khối THPT 164    

Tổng số 3181    



3. SỐ LƢỢNG CÁN BỘ CƠ HỬU 

STT Phân loại Nam Nử Tổng số 

I Cán bộ cơ hữu 

Trong đó: 
201 185 386 

1 Cán bộ trong biên chế 186 168 354 

2 Cán bộ lao động hợp đồng 15 17 32 

II Các cán bộ khác 

Giảng viên thỉnh giảng 
84 45 129 

 Tổng số 285 230 515 

 

4. GIẢNG VIÊN CƠ HỮU THEO KHỐI NGÀNH 

STT Khối ngành Giáo sƣ Phó Giáo sƣ Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Tổng số 

1 Khối IV 2 11 15 16 1 45 

2 Khối V 2 14 38 51 5 110 

3 Khối VII 0 12 33 64 7 116 

4 Môn chung 0 0 1 4 0 5 

 Tổng số 4 37 86 131 13 271 

 

 

 



4.1. THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THEO TRÌNH ĐỘ 

STT Chức danh/Trình độ đào tạo Số lượng 

1 Giáo sư 4 

2 Phó giáo sư 37 

3 Tiến sĩ 86 

4 Thạc sĩ 131 

5 Đại học 13 

 Tổng số 271 

 

5. CƠ SỞ VẬT CHẤT 

5.1. Thống kê về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng 

STT Nội dung Diện tích (m2) 

1 Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử dụng 35.500 

2 Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học 26.600 

 

5.2. Thống kê về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xƣởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trƣờng, phòng học, 

phòng làm việc, thƣ viện, trung tâm học liệu 

STT Tên Số lƣợng 

Diện tích sàn 

xây dựng 

(m2) 

Số máy 

chiếu cố 

định 

Số tivi 

cố định 



1 Phòng thí nghiệm 65 4.220   

2 Phòng thực hành 12 760 2 2 

3 Phòng máy tính 8 580 3  

4 Xưởng thực tập 2 160 2  

5 Nhà tập đa năng 0 0   

6 Hội trường, phòng hội thảo 2 565 3 1 

7 Phòng học 93 8.700 19 32 

7.1 Phòng học đa phương tiện 1 158 1 2 

7.2 Phòng học từ 100 - 200 chỗ 2 565 3 0 

7.3 Phòng học từ 50 - 100 chỗ 55 5.680 15 22 

7.4 Phòng học dưới 50 chỗ 35 2.370 0 8 

8 Thƣ viện 16 1.660   

9 Trung tâm học liệu 0    

10 Các phòng chức  năng khác 90 4.870 29 18 

10.1 Văn phòng khoa 15 1.195 27 5 

10.2 Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu 41 2.129   

10.3 Phòng làm việc của các phòng chức năng 16 1.546 2 1 

10.4 Phòng truyền thống 1 185   



10.5 Nhà ở chuyên gia và giảng viên thỉnh giảng 12 750  12 

10.6 Câu lạc bộ Văn-Thể-Mỹ 1 300   

10.7 Sân bóng đá 2 2800   

10.8 Sân bóng chuyền 2 700   

5.3. Thống kê số máy tính tại các khoa 

TT Khoa 
Số máy tính dùng cho 

hệ thống văn phòng 

Số máy tính dùng cho 

ngƣời học học tập 

1 Khoa (Toán,Lý và ĐTVT ,Hóa,Sinh) 21  

1.1 Khoa Toán 4  

1.2 Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu 6  

1.3 Khoa  óa 9  

1.4 Khoa Sinh 2  

2 Khoa (CNTT,Địa,  chi, Sử,  HH - CTXH) 38  

2.1 Khoa CNTT 17  

2.2 Khoa ĐL – ĐC 07  

2.3 Khoa  áo Chí 05  

2.4 Khoa Sử 06  

2.5 Khoa XHH&CTXH 03  

3 Khoa (LLCT,MT,CNSH,KT,Văn) 13  

3.1 Khoa LLCT 2  

3.2 Khoa Môi Trường 1  

3.3 Khoa Kiến Trúc 5  

3.4 Khoa Văn 5  

 



5.4. Thống kê về số máy chiếu di động phục vụ giảng dạy, học tập 

TT Tỷ lệ phủ wifi tính trên diện tích Tỷ lệ (%) 

1 Khu hành chính 50 

2 Giảng đường 80 

3 Thư viện 100 

5.5. Thống kê về số máy chiếu di động phục vụ giảng dạy, học tập 

TT Máy chiếu di động Số lƣợng 

1 Tại các phòng đợi giáo viên 6 

2 Tại các Khoa  

 Tổng cộng  

 

 


